
DANH SÁCH  

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát định kỳ năm 2024 

 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 

 (Kèm theo Quyết đinh số     /QĐ-UBND ngày   /12/2024 của UBND xã Ba Vì) 

 

STT Họ và tên chủ hộ 
Dân 

tộc 

Giới tính 

(năm nữ) 

Ngày, tháng 

năm sinh 

Địa chỉ 

(ghi theo 

thôn/tổ) 

I. Hộ nghèo: 121 hộ     

1  Phạm Văn Mót Hrê Nam 16/06/1987 Nước Xuyên 

2  Phạm Văn Gách Hrê Nam 01/01/1987 Nước Xuyên 

3  Phạm Văn Vân Hrê Nam 05/04/1959 Nước Xuyên 

4  Phạm Thị Trút Hrê Nữ 01/01/1947 Nước Xuyên 

5  Phạm Thị Nghin Hrê Nữ 01/01/1938 Nước Xuyên 

6  Phạm Thị Ka Rép Hrê Nữ 01/01/1972 Nước Xuyên 

7  Võ Thị Chiến Kinh Nữ 01/01/1964 Nước Xuyên 

8  Phạm Văn Vãi Hrê Nam 01/01/1978 Nước Xuyên 

9  Phạm Thị Nấp Hrê Nữ 01/01/1955 Nước Xuyên 

10  Mai Thị Là Kinh Nữ 20/03/1953 Nước Xuyên 

11  Phạm Văn Reng Hrê Nam 01/01/1964 Nước Xuyên 

12  Phạm Thị Rêu Hrê Nữ 01/01/1949 Nước Xuyên 

13  Phạm Thị Xum Hrê Nữ 01/01/1984 Nước Xuyên 

14  Phạm Văn Đun Hrê Nam 18/06/1985 Nước Xuyên 

15  Phạm Văn Lõi Hrê Nam 01/01/1954 Nước Xuyên 

16  Phạm Văn Nhách Hrê Nam 01/01/1980 Nước Xuyên 

17  Phạm Thị Lập Hrê Nữ 01/01/1962 Nước Xuyên 

18  Phạm Thị Sơn Hrê Nữ 01/01/1966 Nước Xuyên 

19  Phạm Thị Mai Hrê Nữ 01/01/1957 Nước Xuyên 

20  Phạm Văn Dẽo Hrê Nam 01/01/1942 Nước Xuyên 

21  Phạm Thị Huy Hrê Nữ 01/01/1955 Nước Xuyên 

22  Phạm Thị Thòa Hrê Nữ 01/01/1953 Nước Xuyên 

23  Phạm Thị Kim Hrê Nữ 01/01/1981 Nước Xuyên 

24  Phạm Văn Suất Hrê Nam 01/01/1979 Nước Xuyên 

25  Phạm Thị Trưa Hrê Nữ 01/01/1975 Nước Xuyên 

26  Phạm Văn Lanh Hrê Nam 01/01/1980 Nước Xuyên 

27  Phạm Thị Gộc Hrê Nữ 01/01/1937 Nước Xuyên 

28  Phạm Thị Ăm Hrê Nữ 01/01/1971 Nước Xuyên 

29  Phạm Văn Uông Hrê Nam 01/01/1958 Nước Xuyên 

30  Phạm Thị Bảy Hrê Nữ 01/01/1975 Nước Xuyên 

31  Phạm Văn Bé Hrê Nam 01/01/1965 Mang Đen 

32  Phạm Thị Lên Hrê Nữ 01/01/1956 Mang Đen 

33  Phạm Thị Nít Hrê Nữ 01/01/1949 Mang Đen 

34  Phạm Thị Nứ Hrê Nữ 01/01/1940 Mang Đen 



35  Phạm Thị Phúc Hrê Nữ 24/05/1981 Mang Đen 

36  Phạm Thị Nép Hrê Nữ 01/01/1943 Mang Đen 

37  Phạm Thị Iêu Hrê Nữ 01/01/1945 Mang Đen 

38  Phạm Thị Trơ Hrê Nữ 01/01/1963 Mang Đen 

39  Phạm Thị Trôi Hrê Nữ 05/08/1939 Mang Đen 

40  Phạm Thị Ây Hrê Nữ 01/01/1953 Mang Đen 

41  Phạm Thị Thung Hrê Nữ 01/01/1979 Mang Đen 

42  Phạm Văn Lạc Hrê Nam 15/5/1994 Mang Đen 

43   Phạm Thị Điệt Hrê Nữ 01/01/1964 Mang Đen 

44  Phạm Thị Á Hrê Nữ 01/01/1960 Mang Đen 

45  Phạm Thị Qua Hrê Nữ 01/01/1949 Mang Đen 

46  Phạm Văn Bép Hrê Nam 01/01/1983 Mang Đen 

47  Phạm Văn Mép Hrê Nam 21/06/1979 Mang Đen 

48  Phạm Thị Khân Hrê Nữ 13/12/1984 Mang Đen 

49  Phạm Thi Uyn Hrê Nữ 01/01/1954 Nước Ui 

50  Phạm Thị Pao  Hrê Nữ 01/01/1971 Nước Ui 

51  Phạm Văn Péc Hrê Nam 01/01/1960 Nước Ui 

52  Phạm Thị Rấy Hrê Nữ 01/01/1953 Nước Ui 

53  Phạm Văn Tăng Hrê Nam 01/01/1941 Nước Ui 

54  Phạm Thị Máy Hrê Nữ 01/01/1970 Nước Ui 

55  Phạm Văn Nâng Hrê Nam 01/01/1958 Nước Ui 

56  Phạm Thị Xen Hrê Nữ 01/01/1952 Nước Ui 

57  Phạm Văn Bỏ Hrê Nam 01/01/1981 Nước Ui 

58  Phạm Văn Rôn Hrê Nam 01/01/1951 Nước Ui 

59  Phạm Văn Rỏ Hrê Nam 01/01/1970 Nước Ui 

60  Phạm Văn Nong Hrê Nam 01/02/1948 Nước Ui 

61  Phạm Văn Rủ Hrê Nam 01/01/1961 Nước Ui 

62  Phạm Văn Sâm Hrê Nam 24/07/1992 Gò Năng 

63  Phạm Văn Vỹ Hrê Nam 01/01/1998 Gò Năng 

64  Phạm Thị Đê Hrê Nữ 01/01/1960 Gò Năng 

65  Phạm Thị Hẻ Hrê Nữ 01/01/1950 Gò Năng 

66  Phạm Văn Lý Hrê Nam 01/01/1958 Gò Năng 

67  Phạm Văn Lương Hrê Nam 16/07/1997 Gò Năng 

68  Phạm Thị Ngon Hrê Nữ 01/01/1950 Gò Năng 

69  Phạm Văn Viên Hrê Nam 01/01/1990 Gò Năng 

70  Phạm Thị Lép Hrê Nữ 01/01/1966 Gò Năng 

71  Phạm Thị Làng Hrê Nữ 11/02/1963 Gò Năng 

72  Phạm Văn Đinh Hrê Nam 10/05/1983 Gò Năng 

73  Phạm Văn Phô Hrê Nam 15/08/1960 Gò Năng 

74  Phạm Văn Cùng Hrê Nam 01/01/1983 Gò Năng 

75  Phạm Văn Rã Hrê Nam 01/01/1962 Gò Năng 

76  Phạm Văn Hợp Hrê Nam 15/05/1975 Gò Vành 



77  Phạm Thị Thơm Hrê Nữ 17/08/1983 Gò Vành 

78  Phạm Thị Mồi Hrê Nữ 01/01/1946 Gò Vành 

79  Phạm Thị Hữu Hrê Nữ 01/01/1988 Gò Vành 

80  Phạm Văn Rân Hrê Nam 01/01/1959 Gò Vành 

81  Phạm Thị Diên  Hrê Nữ 01/01/1965 Gò Vành 

82  Phạm Thị Lương Hrê Nữ 01/01/1959 Gò Vành 

83  Phạm Thị Nết Hrê Nữ 01/01/1946 Gò Vành 

84  Phạm Văn Đậu Hrê Nam 20/03/1960 Gò Vành 

85  Phạm Văn Náy Hrê Nam 01/01/1988 Gò Vành 

86  Phạm Thị Thiên Hrê Nữ 01/01/1994 Gò Vành 

87  Phạm Thị Ế Hrê Nữ 01/01/1959 Gò Vành 

88  Phạm Thị Rùi Hrê Nữ 01/01/1950 Gò Vành 

89  Phạm Văn Móc Hrê Nam 01/01/1983 Gò Vành 

90  Phạm Thị Rã Hrê Nữ 01/01/1950 Gò Vành 

91  Phạm Thị Lâm Hrê Nữ 01/01/1959 Gò Vành 

92  Phạm Văn Tềm Hrê Nam 01/01/1960 Gò Vành 

93  Phạm Thị Lá Hrê Nữ 01/01/1931 Gò Vành 

94  Phạm Văn Trân Hrê Nam 01/01/1952 Gò Vành 

95  Phạm Văn Kiếp Hrê Nam 08/04/1962 Gò Vành 

96  Phạm Văn Trung Hrê Nam 20/10/1994 Gò Vành 

97  Phạm Văn Quét Hrê Nam 01/01/1980 Gò Vành 

98  Phạm Văn Lam Hrê Nam 01/01/1963 Gò Vành 

99  Phạm Thị Ô Hrê Nữ 10/10/1980 Gò Vành 

100  Phạm Văn Thải Hrê Nam 01/01/1959 Gò Vành 

101  Phạm Thị Má Hrê Nữ 01/01/1943 Gò Vành 

102  Phạm Thị Xơn Hrê Nam 02/02/1957 Gò Vành 

103  Phạm Thị Kẻ Hrê Nữ 01/01/1969 Gò Vành 

104  Phạm Văn Xé Hrê nam 06/04/2000 Gò Vành 

105  Phạm Văn Xông Hrê Nam 01/01/1965 Gò Vành 

106  Phạm Thị Thảo Hrê Nữ 12/08/1986 Gò Vành 

107  Lương Văn Thịnh Kinh Nam 05/07/1957 Giá Vực 

108  Nguyễn Thị Năm Kinh Nữ 01/01/1946 Giá Vực 

109  Trần Thị Bách Kinh Nữ 13/08/1947 Giá Vực 

110  Nguyễn Thị Nguyên Kinh Nữ 10/08/1950 Giá Vực 

111  Lưu Thị Hồng Kinh Nữ 01/01/1944 Giá Vực 

112  Lê Thận Kinh Nam 16/01/1949 Giá Vực 

113  Nguyễn Khéo Kinh Nam 01/01/1940 Giá Vực 

114  Huỳnh Năm Kinh Nam 01/01/1962 Giá Vực 

115  Bùi Thị Liên Kinh Nữ 14/04/1945 Giá Vực 

116  Nguyễn Thị A Kinh Nữ 22/10/1962 Giá Vực 

117  Bùi Thị Ngoan Kinh Nữ 01/01/1965 Giá Vực 

118  Ngô Thị Nhuần Kinh Nữ 29/01/1931 Giá Vực 

119  Vũ Thị Ngắn Kinh Nữ 01/01/1941 Giá Vực 



120  Lê Thị Độ Kinh Nữ 07/06/1946 Giá Vực 

121  Nguyễn Ngọc Tân Kinh Nam 17/05/1956 Giá Vực 

II Hộ cận nghèo: 130 hộ     

1  Phạm Văn Thân  Hrê Nam 01/01/1960 Nước Xuyên 

2  Phạm Thị Ư Hrê Nữ 01/01/1979 Nước Xuyên 

3  Phạm Thị Lộc Hrê Nữ 01/01/1953 Nước Xuyên 

4  Phạm Thị Dim Hrê Nữ 01/01/1965 Nước Xuyên 

5  Phạm Văn Lác Hrê Nam 01/01/1978 Nước Xuyên 

6  Phạm Thị Vun Hrê Nữ 01/01/1967 Nước Xuyên 

7  Phạm Văn Ngói Hrê Nam 01/01/1978 Nước Xuyên 

8  Phạm Văn Hoắc Hrê Nam 01/01/1952 Nước Xuyên 

9  Phạm Văn Vích Hrê Nam 01/01/1987 Nước Xuyên 

10  Phạm Thị Tỉa Hrê Nữ 01/01/1949 Nước Xuyên 

11  Phạm Văn Muôn Hrê Nam 01/01/1961 Nước Xuyên 

12  Phạm Văn Cầu Hrê Nam 01/01/1961 Nước Xuyên 

13  Phạm Văn Bi Hrê Nam 01/01/1971 Nước Xuyên 

14  Phạm Văn Đẩy Hrê Nam 01/01/1966 Nước Xuyên 

15  Phạm Văn Nghe Hrê Nam 01/01/1952 Nước Xuyên 

16  Phạm Thị Thình Hrê Nữ 01/01/1978 Nước Xuyên 

17  Phạm Văn Lang Hrê Nam 15/04/1967 Nước Xuyên 

18  Phạm Văn Lin Hrê Nam 10/03/1960 Nước Xuyên 

19  Phạm Văn Tiều Hrê Nam 01/01/1970 Nước Xuyên 

20  Phạm Văn Bé Hrê Nam 12/02/1980 Nước Xuyên 

21  Phạm Văn Thốp Hrê Nam 01/01/1986 Nước Xuyên 

22  Phạm Văn Lý Hrê Nam 01/01/1982 Nước Xuyên 

23  Ngô Hiệp Kinh Nam 24/02/1974 Nước Xuyên 

24  Huỳnh Thị Lệ Kinh Nữ 06/04/1989 Nước Xuyên 

25  Nguyễn Thị Thu Xiếu Kinh Nữ 21/09/1990 Nước Xuyên 

26  Phạm Văn Tranh Hrê Nam 01/01/1960 Nước Xuyên 

27  Phạm Thị Mo Hrê Nữ 01/01/1961 Nước Xuyên 

28  Phạm Văn Thứ Hrê Nam 01/01/1989 Nước Xuyên 

29  Phạm Thị Phai Hrê Nữ 15/10/1984 Nước Xuyên 

30  Phạm Văn Chiên Hrê Nam 03/05/1961 Nước Xuyên 

31  Phạm Thị Ngoi Hrê Nữ 06/03/1990 Nước Xuyên 

32  Phạm Văn Quê Hrê Nam 01/01/1988 Nước Xuyên 

33  Phạm Văn Thân  Hrê Nam 01/01/1997 Nước Xuyên 

34  Phạm Văn Tiêm Hrê Nam 20/01/1976 Nước Xuyên 

35  Phạm Văn Lây Hrê Nam 10/08/1967 Mang Đen 

36  Phạ Thị Phê Hrê Nữ 01/01/1996 Mang Đen 

37  Phạm Thị Thu Hrê Nữ 05/11/1981 Mang Đen 

38  Phạm Thị Sưng Hrê Nữ 20/05/1980 Mang Đen 



39  Phạm Văn Hè Hrê Nam 01/01/1966 Mang Đen 

40  Phạm Thị Tủa Hrê Nữ 01/01/1964 Mang Đen 

41  Phạm Thị Phoi Hrê Nữ 07/08/1986 Mang Đen 

42  Phạm Văn Máp Hrê Nam 16/10/1982 Mang Đen 

43  Phạm Thị Roi Hrê Nữ 01/01/1973 Mang Đen 

44  Phạm Văn Xít Hrê Nam 01/01/1959 Mang Đen 

45  Phạm Văn Nhĩa Hrê Nam 01/01/1962 Mang Đen 

46  Phạm Văn Phương Hrê Nam 01/01/1967 Mang Đen 

47  Phạm Thị Mót Hrê Nữ 01/01/1962 Mang Đen 

48  Phạm Thị Trôi Hrê Nữ 03/11/1986 Mang Đen 

49  Phạm Văn Xắp Hrê Nam 01/01/1977 Nước Ui 

50  Phạm Văn Uỷnh Hrê Nam 01/01/1972 Nước Ui 

51  Phạm Văn Nào Hrê Nam 15/05/1969 Nước Ui 

52  Phạm Văn Thia Hrê Nam 10/06/1984 Nước Ui 

53  Phạm Văn Xy Hrê Nam 01/01/1966 Nước Ui 

54  Phạm Thị Thỏ Hrê Nữ 01/01/1987 Nước Ui 

55  Phạm Văn Kốp Hrê Nam 03/07/1992 Nước Ui 

56  Phạm Thị Lương Hrê Nam 01/01/1964 Nước Ui 

57  Phạm Thị Thân Hrê Nữ 15/05/1974 Nước Ui 

58  Phạm Thị Rưởi Hrê Nữ 01/01/1974 Nước Ui 

59  Phạm Văn Xảy Hrê Nam 01/01/1988 Nước Ui 

60  Phạm Văn Thu Hrê Nam 01/01/1994 Nước Ui 

61  Phạm Văn Xá Hrê Nam 17/12/1995 Nước Ui 

62  Phạm Văn Dôn Hrê Nam 22/04/1954 Nước Ui 

63  Phạm Thị Nghể Hrê Nữ 01/01/1945 Nước Ui 

64  Phạm Văn Lệ Hrê Nam 15/08/1982 Nước Ui 

65  Phạm Thị Tuyết Hrê Nữ 01/01/1987 Nước Ui 

66  Phạm Thị Oát Hrê Nữ 01/01/1990 Nước Ui 

67  Phạm Văn Gửi Hrê Nam 01/01/1979 Nước Ui 

68  Phạm Thị Chờ  Hrê Nữ 07/05/1989 Nước Ui 

69  Phạm Thị Nở Hrê Nữ 20/08/1993 Nước Ui 

70  Phạm Văn Sinh Hrê Nam 01/01/1981 Nước Ui 

71  Phạm Thị Bương Hrê Nữ 01/01/1959 Gò Năng 

72  Phạm Văn Tê Hrê Nam 01/01/1984 Gò Năng 

73  Phạm Văn Tái Hrê Nam 20/11/1987 Gò Năng 

74  Phạm Văn Xế Hrê Nam 20/01/1992 Gò Năng 

75  Phạm Văn Sâu Hrê Nam 12/05/1992 Gò Năng 

76  Phạm Văn Cu Hrê Nam 01/01/1994 Gò Năng 

77  Phạm Văn Tuốc Hrê Nam 01/01/1990 Gò Năng 

78  Phạm Văn Tí Hrê Nam 01/01/1990 Gò Năng 

79  Phạm Văn Xác Hrê Nam 01/01/1970 Gò Năng 

80  Phạm Văn Toàn Hrê Nam 24/11/1989 Gò Năng 



81  Phạm Văn Đần Hrê Nam 01/01/1989 Gò Năng 

82  Phạm Văn Sây Hrê Nam 10/09/1983 Gò Năng 

83  Phạm Thị Trê Hrê Nữ 01/01/1994 Gò Năng 

84  Phạm Văn Rên Hrê Nam 26/03/1978 Gò Năng 

85  Phạm Thị Tiêu Hrê Nữ 01/01/1988 Gò Năng 

86  Phạm Thị Trưng Hrê Nữ 12/09/1987 Gò Năng 

87  Phạm Văn Thanh Hrê Nam 01/01/1972 Gò Năng 

88  Phạm Thị Năm Hrê Nữ 01/01/1966 Gò Năng 

89  Phạm Văn Điền Hrê Nam 18/01/1960 Gò Năng 

90  Phạm Thị Sang Hrê Nữ 01/01/1974 Gò Năng 

91  Phạm Văn Téo Hrê Nam 01/01/1968 Gò Năng 

92  Phạm Văn Trù Hrê Nam 01/01/1969 Gò Năng 

93  Phạm Thị Bin Hrê Nữ 01/12/1989 Gò Năng 

94  Phạm Văn Đủ Hrê Nam 04/03/1996 Gò Năng 

95  Phạm Văn Trị Hrê Nam 04/08/1989 Gò Năng 

96  Phạm Thị Rưỡi Hrê Nữ 10/11/1942 Gò Vành 

97  Phạm Văn Xức Hrê Nam 01/01/1961 Gò Vành 

98  Phạm Thị Bết Hrê Nữ 02/06/1988 Gò Vành 

99  Phạm Thị Thiêng Hrê Nữ 10/04/1975 Gò Vành 

100  Phạm Thị Biêng  Hrê Nữ 01/01/1986 Gò Vành 

101  Phạm Văn Bằng Hrê Nam 15/03/1979 Gò Vành 

102  Phạm Thị Liên Hrê Nữ 01/01/1977 Gò Vành 

103  Phạm Văn Lên Hrê Nam 05/05/1993 Gò Vành 

104  Phạm Văn Nhì Hrê Nam 30/08/1985 Gò Vành 

105  Phạm Văn Quy Hrê Nam 27/04/1990 Gò Vành 

106  Phạm Văn Linh Hrê Nam 08/04/1976 Gò Vành 

107  Phạm Thị Linh Hrê Nữ 16/12/1995 Gò Vành 

108  Phạm Văn Béc Hrê Nam 06/04/1992 Gò Vành 

109  Phạm Thị Thanh Hrê Nữ 01/01/1971 Gò Vành 

110  Phạm Văn Thành Hrê Nam 01/01/1981 Gò Vành 

111  Phạm Văn Hiêng Hrê Nam 01/01/1988 Gò Vành 

112  Phạm Văn Đùm Hrê Nam 01/01/1982 Gò Vành 

113  Phạm Văn Có Hrê Nam 20/10/1984 Gò Vành 

114  Phạm Thị Ít Hrê Nữ 01/01/1982 Gò Vành 

115  Đinh Thị Loan Kinh Nữ 01/01/1952 Giá Vực 

116  Lương Thị Hà Kinh Nữ 01/01/1980 Giá Vực 

117  Cao Văn Tiến Kinh Nam 20/03/1949 Giá Vực 

118  Huỳnh Tấn Minh Kinh Nam 10/08/1957 Giá Vực 

119  Trần Thị Xuân Hương Kinh Nữ 20/04/1964 Giá Vực 

120  Dương Thị Hoa Kinh Nữ 01/01/1961 Giá Vực 

121  Dương Thị Thuần Kinh Nữ 14/02/1952 Giá Vực 

122  Lê Quốc Hiệp Kinh Nam 30/06/1947 Giá Vực 

123  Đỗ Thị Dung Kinh Nữ 10/10/1966 Giá Vực 



124  Nguyễn Thị Ngọc Sương Kinh Nữ 15/06/1984 Giá Vực 

125  Nguyễn Thị Thận Kinh Nữ 10/05/1965 Giá Vực 

126  Trần Thị Thanh Hoa Kinh Nữ 20/10/1960 Giá Vực 

127  Trần Thị Sáu Kinh Nữ 10/10/1969 Giá Vực 

128  Trần Văn Sử Kinh  Nam 19/05/1969 Giá Vực 

129  Phan Văn Đông Kinh  Nam 10/04/1965 Giá Vực 

130  Nguyễn Thị Liễu Kinh  Nữ 01/01/1974 Giá Vực 
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